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Có …… hình tam giác Có …… hình vuông 

 
 

ĐỀ 10)  
 
Lớp: ........... Đề kiểm tra môn: Toán học kỳ I  
Họ và tên: 
.................................................................. 

Bài 1 : Điền số. 

5 + ......... = 9 ......... – 6 = 3 5 + ......... = 8 ......... + 2 = 7 6 + 3 = ......... 
......... + 7 = 8 9 - ......... = 5 ......... + 5 = 7 1 + ......... = 6 9 – 5 = ......... 

Bài 2 : Tính. 

9 – 1 = ......... 7 + 2 = ......... 9 – 4 =......... 9 – 7= ......... 9 – 5 =......... 8 – 7 = ......... 
6 + 2 = ......... 9 – 0 = ......... 8 – 3 = ......... 8 – 6 = ......... 7 – 3 = ......... 9 – 8 = ......... 
7 + 1 = ......... 0 + 9 = ......... 2 + 3 = ......... 5 – 3 = ......... 6 – 2 = ......... 6 – 5 = ......... 

Bài 3 : Viết các số 6, 5, 0, 2, 10, 7, 4, 3 theo thứ tự từ bé          lớn. 

 

Bài 4 : Đúng ghi “đ”, sai ghi “s” vào ô trống. 

6 > 0 2 < 3 < 4  2 + 3 > 5  7 = 7  

3 < 9  4 > 7 > 8 5 + 0 = 5  3 < 1 

Bài 5 : Viết phép tính thích hợp. 

    
 

      

 

        
 

            
            

Bài 6 : Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:  

Hình bên có số hình tam giác là:  
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A. 4 
B. 5  
C. 6 

Bài 7 : Đặt phép tính thích hợp: “ +” hoặc “ – ” 

1..... 2= 3 2..... 1 = 3 1..... 1 = 2 1..... 4 = 5 
.3.... 1 = 2 3..... 2 = 1 2..... 1 = 1 2..... 2 = 4 
4..... 2 = 2 4..... 3 = 1 3..... 3 = 0 3..... 2 = 5 
9..... 5 = 4 8..... 6 = 2 6..... 3 = 9 7..... 3 = 10 
3..... 6 = 9 2..... 6 = 8 7..... 1 = 8 5..... 3 = 8 
 
 

ĐỀ 11)  
   

TRƯỜNG TH.....................................................           
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2009-2010 

MÔN TOÁN LỚP 1 
1. Viết 
a/ Các số từ 1 đến 10:…………………………………………………………….. 
b/Theo mẫu:  

 
         3                   .....                  …….                 ……..              …… 
 
   c/Đọc số:      7  :bảy         10 :…………     3 :…………   8 :………       5 :………. 
2.Tính: 
         a/       5                        8                          9                    10  
                 +                       +                           -                     - 
                   4                        2                          3                      6 

 
        b/     7  +  2  =      6  -  0  =        5  +  3  -  4  =        8  -  0  +  1  =    
3. Viết các số 3  ; 6 ; 9 ; 2: 
          a/Theo thứ tự từ  bé đến lớn………………………………………………………… 
          b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé………………………………………………………… 
4.Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
         3  +  …  =7                       ….+ 6  =  8             
         8  -   …  =4                       ….-  5  =0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
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5.  Điền dấu >  <  = vào chỗ chấm  
         4  + 3  ……..  7                                5   +  2  …….  6                                                                                                                                                                                          
         8  -  5  ……..  4                                7    -   0 ……..4  +  2 

6.  
   
             Có……….hình tam giác 
             Có……….hình tròn 
             Có……….hình tam giác 
7.Viết phép tính thích hợp: 
        a/ Có                       :      6 viên kẹo 
            Được cho thêm  :     2  viên kẹo 
            Có tất cả             :     ?  viên kẹo 

                
          b/Điền số và dấu thích hợp  để được phép tính đúng: 

   = 7 
 

   = 7 
 

ĐỀ 12)  
Lớp: .....Trường Tiểu học Vạn Phúc  
 
Họ và tên: ..................................... 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 
Năm học 2009- 2010 
MÔN TOÁN LỚP 1 

 
      Họ và tên giáo coi và chấm:.................................................. 
      ................................................................. 
 
  
Bài 1. (1,5 điểm) Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống 
 8 + 0 = 8      4 – 0 > 3 
 
 7 + 1 > 9     10 – 0 = 10 
  
 3 + 3 < 6     0 + 6 < 1 + 0 + 5 
 
Bài 2. (1 điểm)  Số? 
  
  - 4 + 3 
 

SỐ 
 

 
   

 

      

�i�m 

6  
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 + 0   + 1 
 
 
Bài 3. (1 điểm) Tính 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. (1 điểm) Tính 
 
 4 + 4 – 3 = ………………….   9 – 5 + 2 = …………………….. 
 
Bài 5. (1 điểm) Viết các số 4, 6, 8, 7, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé 
 
Bài 6. (1 điểm) Viết phép tính thích hợp 
 Có 9 quả bóng 
 Bớt 3 quả bóng 
 Còn…..quả bóng 
 
Bài 7. (1 điểm) Hính vẽ sau có mấy đoạn thẳng? Khoanh vào trước câu trả lời đúng. 
        3 đoạn thẳng 
        4 đoạn thẳng 
        5 đoạn thẳng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 8. (1 điểm) Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 2 cái kẹo, anh được ít hơn em. Hỏi 
anh được mấy cái kẹo? 
 Trả lời: Anh được mẹ chia cho….cái kẹo. 
 
Bài 9. (1,5 điểm)  Ghi số thích hợp vào ô trống 
 

 

 

  9 

     7 
  +  
     2 
   �.. 

     9 
  +  
     1 
  �.. 

   10 
 -  
     8 
  �.. 

     6 
 -  
     0 
  �.. 

 -  +  =   0 
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ĐỀ 13)  
PHÒNG GD – ĐT Q. THỐT NỐT               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I -  LỚP 1 

TRƯỜNG TH TÂN LỘC 3          NĂM HỌC : 2010 - 2011 

         MÔN : TOÁN 
Thời gian làm bài………… phút (không kể giao đề) 

 
Điể
m 
bằng 
số 

Điể
m 
bằng 
chữ 

Họ tên và chữ ký: 
Giám khảo 1: 
……………………………………………………………………
…… 
Giám khảo 2: 
……………………………………………………………………
…… 

Số 
phách
: 

 
1. Viết: 
 a) Số thích hợp vào chỗ chấm: 
   1; 2;….;….;....; 6;….; 8; 9; 10 
 b) Theo mẫu: 

  +    -  =    9 
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                           4                 ……….            ………            ………            ……… 

 c) Cách đọc số: 

  6: Sáu  3:……..  9:……..   7:……..  
 5:…….. 
 
2. Tính: 
 a)  5 + 3 =  …  4 + 3 + 2 = …  8 – 6 – o = …. 
  
 b)    
                                                        
 
                           …                                   
….                                   …. 
3. Viết các số 3; 8; 7; 6: 
 Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………… 
 Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………… 

4.              ? 

                                           

 Có3 hình …………………………………………………. 
    Có 4 hình …………………………………………………. 
 Có 2 hình …………………………………………………. 

5.          ? 

 4 +         = 7  9 –        = 4  3 +         = 8         – 2  = 4  

6.                      
                5 + 4         9   8 – 2         5  
            ? 
                                  3 + 4         8   7 – 2         3 + 3 
7. Viết các phép tính thích hợp:  
 a) Cĩ     : 4 quyển vở  
   Được cho thêm  : 5 quyển vở 
  Tất cả cĩ   : …quyển vở? 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
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 b) Điền số thích hợp để được phép tính đúng: 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

  = 7 
 
 

  = 7 


